
TUẦN:19 Từ ngày   09/01  đến  17/01   năm 2023 

THỨ BUỔI TIẾT 

TKB 

TIẾT 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI DẠY ĐD 

 

 

 

 

HAI 

09/01 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ Chào cờ  

2 37 Tập đọc Bốn anh tài. GAĐT,tranh 

3 91 Toán Ki-lô-mét vuông (BS CV 5842: Cập nhật S HN) GAĐT,bp 

4 37 LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? GAĐT 

 

Chiều 

5 37 T.Anh-B Unit 11-Lesson 3  

6 37 Tin học Bài 6: Luyện tập tổng hợp (T.1)  

7 91 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

8      

 

 

 

 

BA 

10/01 

 

 

Sáng 

1 37 T.L.Văn LTXD mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật GAĐT 

2 38 T.Anh-B Unit 12-Lesson 1  

3 92 Toán Luyện tập (BS CV 5842: Cập nhật S HN) GAĐT 

4 19 K.chuyện Bác đánh cá và gã hung thần. GAĐT 

 

Chiều 

5 19 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần GAĐT 

6 19 Kỹ thuật Lợi ích của việc trồng rau, hoa  Bộ ĐDKT 

7 92 HDH Ôn kiến thức trong ngày Phiếu 

8      

 

 

 

 

TƯ 

11/01 

 

 

Sáng 

1 38 Tập đọc Chuyện cổ tích về loài người. GAĐT 

2 93 Toán Hình bình hành GAĐT,BP 

3 37 Thể dục 
Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi “Chạy 

theo hình tam giác” 

 

4 37 Khoa học Tại sao có gió?  

 

Chiều 

5 93 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

6 38 Tin học Bài 6: Luyện tập tổng hợp (T.2)  

7 19 HĐNGCK PTTNTT: Bài 2: Phòng tránh ngã GAĐT 

8     

 

 

 

 

NĂM 

12/01 

 

 

Sáng 

1 38 LTVC MRVT: Tài năng. GAĐT,BP 

2 94 Toán Diện tích hình bình hành GAĐT,BP 

3 19 Chính tả Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập. GAĐT,BP 

4 94 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

 

Chiều 
5 19 Đọc sách 

Bài 3: Đọc sách “Trẻ em trên toàn thế giới 

mừng Lễ Tết như thế nào”. 
Sách, báo 

6 19 Mĩ thuật Vũ điệu của sắc màu  (T.1)  

7 19 Âm nhạc Học hát: Bài Chúc mừng..  

8 37 Thể dục 
Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi “Chạy 

theo hình tam giác” 

 

 

 

 

 

BA 

17/01 

 

 

Sáng 

1 38 T.L.Văn LTXD mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật GAĐT 

2 95 Toán Luyện tập GAĐT 

3 38 Khoa học Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão GAĐT 

4 19 Địa lý Đồng bằng Nam Bộ GAĐT 

 

Chiều 
5 

19 Đạo đức 

Kính trọng, biết ơn người lao động (T.1) (Liên 

môn TĐ) 

GAĐT 

6 95 HDH Ôn kiến thức trong ngày GAĐT 

7 19 HĐTT SHL+SHCĐ: Hội hoa xuân GAĐT 

8      

Tổng số ĐDDH : 25  (Số GAĐT : 20)                                           Ngày……..tháng…….năm 2023 

Tổ trưởng 

 

         Bùi Diệu Thu 

 


